
1 Nguyễn Minh Trí 16/06/2007 Nam 036207008378 Tổ 2, ấp 3 Cao Đẳng Y Hà Nội Sức khoẻ Y sĩ đa khoa
HK II

2025-2026
1,950,000 2,380,000 6,825,000 0986531786

2 Hồ Minh Trí 15/08/2007 Nam 075207009769 Ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Thương Việt 
Nam

Kỹ thuật và công 
nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô

HK I
2025-2026

2,134,000 2,040,000 7,140,000 0348806900

3 Hồ Minh Trí 15/08/2007 Nam 075207009769 Ấp Tân Thịnh
Trường Cao đẳng 
Công Thương Việt 
Nam

Kỹ thuật và công 
nghệ thông tin

Công nghệ kỹ 
thuật ô tô

HK II
2025-2026

1,940,000 2,040,000 6,790,000 0348806900

20,755,000

Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu, bảy trăm năm mươi lăm ngàn đồng./.

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP TIỀN HỖ TRỢ GIẢM 70% HỌC PHÍ NĂM HỌC 2025 - 2026
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 238/2025/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, MIỄN, GIẢM,

 HỖ TRỢ HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
 (Đối tượng: học sinh, sinh viên học các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... theo điểm a, khoản 1, điều 9 nghị định 238) 

(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng        năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã An Viễn)

Phu lục 2- DSCK NNĐH

PHỤ LỤC 2

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC SINH

Ngày sinh Giới tính CCCD HỌC KỲ

SỐ TIỀN 
ĐÓNG 

THỰC TẾ/ 
THÁNG

MỨC TRẦN 
HỌC PHÍ/ 
THÁNG

SỐ TIỀN HỖ 
TRỢ

MIỄN GIẢM 
(TỐI ĐA 

5THÁNG/
HỌC KỲ) 

đã cài công thức

ĐỊA CHỈ
HỌC TẠI 
TRƯỜNG

NHÓM 
NGÀNH (nặng 
nhọc - độc đại 
theo quy định)

GHI CHÚ

Tổng cộng: 

NGÀNH 
HỌC
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